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LÝ LỊCH KHOA HỌC

Áp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy và nghiên cứu viên tại 
Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM
	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên:    ĐINH QUANG DIỆP                                      

	2. Năm sinh:       1956                                     3. Nam/ Nữ:   Nam

	4. Nơi sinh:   Tam Kỳ- Quảng Nam               5. Nguyên quán: Tam Kỳ- Quảng Nam

	6. Địa chỉ thường trú hiện nay:
    Phường (Xã)   Tân Quý
    Quận (Huyện)  Tân Phú
    Thành phố (Tỉnh)  Hồ Chí Minh
    Điện thoại: NR: 08.38472892     Mobile: 0903717131     Fax: 08.38960713
    Email: dqdiep@hcmuaf.edu.vn, dqdiep@yahoo.com

	7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ                       

Năm bảo vệ:  1993
Nơi bảo vệ: Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam – Hà Nội
Ngành: Nông nghiệp                 Chuyên ngành : Lâm học
7.2. TSKH                        

Năm bảo vệ:......................................................................................................................................

Nơi bảo vệ :.......................................................................................................................................

Ngành:..............................................................................................................................................

Chuyên ngành...................................................................................................................................

	8. Chức danh khoa học:
8.1. Phó giáo sư                     Năm phong :..................... Nơi phong :................................................

8.2. Giáo Sư                           Năm phong :..................... Nơi phong :................................................

	9. Chức danh nghiên cứu:  Giảng viên chính              10. Chức vụ: Trưởng Bộ môn

	11. Cơ quan công tác: 
    Tên cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm
    Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên
    Địa chỉ cơ quan: khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
    Điện thoại: 08.37240088                  Fax: 08.37240088
    Email: cqhv@hcmuaf.edu.vn


	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	12. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Đại học Nông Lâm TP.HCM
	Lâm nghiệp
	1980

	Thạc sĩ
	
	
	

	Tiến sĩ
	Viện KHLN Việt Nam
	Lâm học
	1993

	TSKH
	
	
	

	13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

	Văn bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	
	
	
	

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế 

	1
	Tiếng Anh
	
	
	x
	

	2
	Tiếng Pháp
	x
	
	
	

	3
	Tiếng Nga
	
	x
	
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	1980 -1993
	Giảng viên
	Trường ĐH Tây Nguyên
	TP.Buôn Ma Thuột

	1993 -1995
	Phó Trưởng khoa
	Trường ĐH Tây Nguyên
	TP.Buôn Ma Thuột

	1995- 1997
	Giảng viên
	Trường ĐH Nông Lâm
	Thủ Đức, TP.HCM

	1997 -1998
	Phó Trưởng Bộ môn
	Trường ĐH Nông Lâm
	Thủ Đức, TP.HCM

	1998- 2002
	Trưởng phòng
	Trường ĐH Nông Lâm
	Thủ Đức, TP.HCM

	2002- 2009
	Trưởng Bộ môn
	Trường ĐH Nông Lâm
	Thủ Đức, TP.HCM

	2009  đến nay
	Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
	Trường ĐH Nông Lâm
	Thủ Đức, TP.HCM

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

16.1 Sách giáo trình

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	Kỹ thuật trồng hoa & thảo
	Đồng tác giả, viết chung với Cao Quốc Chánh
	Đại học Nông lâm  TP.HCM
	2010

	16.2 Sách chuyên khảo

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	

	16.3 Các bài báo khoa học 
    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 1
    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 10
    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế:

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 15
    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất: 

	TT
	Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí/kỷ yếu và số của tạp chí, tên nhà xuất bản, trang đăng bài viết
	Sản phẩm của đề tài/ dự án
	Số hiệu ISSN (nếu có)

	1
	Đinh Quang Diệp, 2002. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về cây xanh đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, NXB Nông Nghiệp chi nhánh TP.HCM.
	Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về cây xanh đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh
	

	2
	Gebhard Schueler, Phan Hoang Dong, Dinh Quang Diep, 2003. Natural Regeneration of Scotch Pine in the Pfalzwald . Tạp chí Forst und Holz. NXB Verlag M.&H. Schaper –Alfeld Hannover, Germany

	
	

	3
	Trần Văn Minh, Đinh Quang Diệp, Ly meang Seang, 2002.  Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong công tác giống cây Giá tỵ. Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, NXB Nông Nghiệp chi nhánh TP.HCM.
	Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong công tác giống cây Giá tỵ
	

	4
	Đinh Quang Diệp, Đặng Hồng Tăng, 1998. Đặc điểm và phương thức kinh doanh rừng Lồ Ô tại lâm trường Vĩnh An, Đồng Nai.Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 6/1998.
	
	

	5
	Đinh Quang Diệp, Trương Thanh Tùng, 1998. Các quần xã thực vật ở rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 3/1999.

	
	

	6
	Đinh Quang Diệp, Nguyễn Văn Dong, 2002. Một số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các kiểu rừng đến khả năng ngăn cản nước mưa. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 2/2002 
	
	

	7
	Đinh Quang Diệp, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2002. Khảo sát biến động khối lượng thể tích cơ bản của gỗ Keo lá tràm trong sản xuất bột giấy. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 2/2002 
	
	

	8
	Đinh Quang Diệp, Võ Văn Thoan, 2006.
	Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng cao dựa vào cộng đồng ở một cộng đồng Châu Mạ vùng nam Tây Nguyên.Đề tài trọng điểm Cấp Bộ
	

	9
	Đinh thanh Sang, Đinh Quang Diệp, 2008. Kiến thức bản địa về sử dụng tài nguyên rừng của đồng bào Châu Mạ  vườn quôc gia Cát Tiên. Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM

	
	

	10 
	Đinh Quang Diệp, 2009. Phát triển du lịch sinh thái ở các khu bảo tồn lâm nghiệp phía nam. Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM

	Đánh giá khả năng thu hút du lịch sinh thái ở các khu bảo tồn lâm nghiệp phía nam.
	

	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	
	
	
	
	

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài: không 
18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả


	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ 

chưa nghiệm thu)

	Đặc điểm phân bố và thành phần loài Dioscorea ở Đaklak . Cấp trường.
	7/1994-7/1995
	Trường Đại học Tây Nguyên 
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về cây xanh đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh.Cấp Bộ
	12/1999-12/2001
	Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng cao dựa vào cộng đồng ở một cộng đồng Châu Mạ vùng nam Tây Nguyên.Đề tài trọng điểm Cấp Bộ
	1/2003-7/2005
	Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
	Đã nghiệm thu

	Đánh giá khả năng thu hút du lịch sinh thái ở các khu bảo tồn lâm nghiệp các tỉnh phía Nam
	2006-2007
	Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
	Đã  nghiệm thu

	Xác định các quần xã sinh vật, kỹ thuật phục hồi,xây dựng khu đất ngập nước và cây xanh khu đô thị mới Thủ Thiêm.Cấp thành phố.
	11/2006- 11/2008
	Sở KHCN Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn đặt hàng của BQL Thủ Thiêm
	Đã nghiệm thu giai đọan 1

	Quy hoạch phát triển mảng xanh đô thị cho thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Cấp địa phương
	2003-2004
	UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đã nghiệm thu

	Quy hoạch phát triển rừng phòng hộ môi trường và cảnh quan lâm trường Biên hòa tỉnh Đồng Nai, Dự án cấp tỉnh
	2004-2006
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Đã nghiệm thu

	Khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng Sinh cảnh quan trong phân khu sinh thái khu rừng phòng hộ môi trường & cảnh quan – 

Lâm trường Biên Hòa, Dự án cấp tỉnh

	2006-2008
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Đã nghiệm thu

	Khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng Vườn sưu tập thực vật khu rừng phòng hộ môi trường & cảnh quan – Lâm trường Biên Hòa, Dự án cấp tỉnh

	2006-2008
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Đã nghiệm thu

	Khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng Vườn ươm ở Lâm trường Biên Hòa, Dự án cấp Sở

	2006-2008
	Sở NN & PTNT Đồng Nai
	Đã nghiệm thu

	Lập danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
	2009-2010
	Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh
	Chờ nghiệm thu

	19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu và xếp loại nghiệm thu)

	Nghiên cứu các cơ sở khoa học kỹ thuật để kinh doanh tổng hợp rừng khộp Tây nguyên (1988). Đề tài cấp nhà nước.
	1996-1998
	Viện KHVN chương trình Tây nguyên II
	Đã nghiệm thu

	Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Dự án cấp nhà nước
	1998-2000
	Bộ KHCN & MT, Chương trình phát triển Nông thôn miền núi
	Đã nghiệm thu

	Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Dự án cấp nhà nước
	1999-2001
	Bộ KHCN & MT 
Chương trình phát triển Nông thôn miền núi
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu phát triển ngành hoa kiểng trên quy mô hộ gia đình ở vùng ven ngoại thành TP.HCM, Đề tài cấp thành phố
	2005-2007
	Sở KHCN TP.HCM
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu xây dựng mảng xanh ở các trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM, Đề tài cấp thành phố
	2004-2006
	Sở KHCN TP.HCM
	Đã nghiệm thu

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	
	
	


	21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 01
21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 0
21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 11
21.4 Thông tin chi tiết: 

	Tên  luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hướng dẫn

(chính hay phụ)


	Tên NCS, Thời gian đào tạo 
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	Nghiên cứu cơ sở khoa học cho tỉa thưa rừng Đước (Rhizophora apiculata) trồng ở vùng ven biển Nam Bộ
	Hướng dẫn phụ
	Phạm Trọng Thịnh, 

5 năm
	Phân Viện ĐTQH Rừng Nam Bộ, 197 Bành Văn Trân, Phường 7, Q. Tân Bình, TP.HCM

	Tên luận văn của các thạc sĩ (chỉ liệt kê những trường hợp đã hướng dẫn bảo vệ thành công)
	
	Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo


	Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	Nghiên cứu các đặc điểm lâm học của rừng Lồ Ô (Bambusa procera) tại lâm trường Vĩnh An - Đồng Nai
	Hướng dẫn chính
	Đặng Hồng Tăng, 3 năm
	Lâm trường Xuân Lộc Đồng Nai

	Nghiên cứu các kiểu quần xã thực vật ở rừng ngập mặn Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.
	Hướng dẫn chính
	Trương Thanh Tùng, 3 năm
	Chi cục phát triển lâm nghiệp TP.HCM

	Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về cây xanh cây cảnh ở TP.HCM
	Hướng dẫn phụ
	Nguyễn Hùng Dũng, 3 năm
	Sở KHCN Bình Dương

	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến năng suất và hàm lượng Alkaloid của loài dừa cạn ở ven biển tỉnh Phú yên. 
	Hướng dẫn chính
	Vương Chí Hùng, 3 năm
	Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm VIMEDIMEX, 246 Cống Quỳnh Quận1 TP.HCM

	Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân nhanh cây Giá tỵ (Tectona grandis Linn. f.) in vitro
	Hướng dẫn phụ
	Ly ming seang, 3 năm
	Kampuchia

	Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng các kiểu rừng đến dòng chảy dưới tán rừng ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên
	Hướng dẫn chính
	Nguyễn Văn Dong, 3 năm
	Khoa lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

	Xác định tuổi thành thục công nghệ của Keo lá tràm làm nguyên liệu giấy tại lâm trường nguyên liệu giấy Trị An – Đồng Nai
	Hướng dẫn chính
	Nguyễn thị Ánh Nguyệt, 3 năm
	Khoa lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

	Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng tràm (Melaleuca) trồng trên đất phèn ở Thạnh Hóa – tỉnh Long An.
	Hướng dẫn phụ
	Phạm Xuân Quý, 3 năm
	Trường Cán bộ quản lý HTX Trung ương 3

	Nghiên cứu quy hoạch phát triển mảng xanh đô thị ở TP. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận
	Hướng dẫn chính
	Nguyễn Bá Hiệp, 3 năm
	Văn phòng UBND TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

	Nghiên cứu chọn loài cây trồng trong các trường phổ thông ở TP. Hồ Chí Minh
	Hướng dẫn chính
	Lê thị Nguyệt Thu, 3 năm
	Bộ môn Cảnh quan & KT Hoa viên, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

	Nghiên cứu các điều kiện cất trữ hạt và gieo ươm cây Huỳnh Liên (Tecoma stans) phục vụ trồng cây xanh đô thị.
	Hướng dẫn chính
	Trương thị Cẩm Nhung, 3 năm
	Bộ môn Cảnh quan & KT Hoa viên, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM


	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

   - Ủy viên BCH Hội Sinh Học TP.HCM
   - Ủy viên hội đồng tư vấn khoa học Hội KH Lâm Nghiệp TP.HCM

   - Ủy viên hội đồng tư vấn khoa học Hội Sinh Vật Cảnh TP.HCM

   - Thành viên Hiệp Hội Công Viên Cây Xanh Việt Nam

   


                                                                

  Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm2010
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


      NGƯỜI KHAI

                  (Họ tên và chữ ký)
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